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CHỦ ĐỀ 10 
QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Thời gian: 2 tuần

Thực hiện từ 14/4/2025 đến 25/4/2025
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

- Bò dích dắc (MT14)
- Chuyền bóng qua đầu, qua chân (MT24)

+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (MT31)

* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- Phát triển cử động của bàn tay, cổ tay và các ngón tay (MT29)

* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:
-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo(MT61)

- Nhận ra được các khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu (MT64)
- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các cảnh đẹp quê hương (MT79)
- Biết một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (MT85)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT95)
- Biết kể chuyện theo tranh (MT110)
- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (MT118)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (MT128)

- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác (MT129)
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (MT148)
V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:
- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (MT168)
MẠNG CHỦ ĐỀ




Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: BÉ YÊU QUÊ HƯƠNG
Thời gian: Từ 14/4/2025 -> 18/4/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 5, Tay 5, Bụng 4, Chân 5, Bật 4



	
	- Chuyền bóng qua đầu, qua chân (MT24)
	- Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
	- TDGH: Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân

- TCVĐ: Dệt vải; Cướp cờ 

	
	- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (MT31)
	- Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn.

- Rèn luyện nề nếp học tập, tập trung chú ý các hoạt động có chủ đích.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Phát triển cử động của bàn tay, cổ tay và các ngón tay (MT29)
	- Các loại cử động của bàn tay, ngón tay, cổ tay như múa, tạo hình.

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các hạt, buộc dây.

- Thông qua hoạt động: Tô màu, vẽ, viết, nặn, xé dán… thực hiện bài tập khéo léo.

-Thông qua thao tác rửa tay, lau mặt, chải đầu…
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Rửa chân

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
	- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo..

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (MT85)

	- Cháu biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số địa điểm công cộng tại địa phương.

- Một số hoạt động ở các khu công cộng trẻ biết.

	- HĐKP: Quê hương, làng xóm, phố phường của bé.
- HĐNT:  Thử nghiệm “Hoa đổi màu”.

	
	-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo(MT61)
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	- LQVT: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo (trg40)

- HĐVC:
* Học tập: Sao chép từ theo chủ đề. Viết tên cha mẹ, số nhà, số điện thoại của bé. Tìm những cặp hình giống nhau, đôminô, tranh bù chỗ thiếu.

* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Biết kể chuyện theo tranh (MT110)

	- Biết dựa theo tranh để kể lại thành một câu chuyện.

- Sắp xếp tranh theo trình tự nội dung. Kể một câu chuyện có mở đầu có kết thúc.
	- PTNN: Kể chuyện theo tranh “Làng xóm, đường phố của bé”



	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông…).


	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (MT118)
	- Khả năng viết, sao chép tên của mình.

- Biết viết tên của mình theo ý thích như viết thường, viết hoa, đầy đủ tên hoặc chỉ viết chữ cái đầu, hoặc trang trí tên của mình.


	- LQCV: G, Y (tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (MT148)


	- Cháubiết khi đến các khu di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước phải biết tôn kính và giữ gìn….
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết (MT128)
	- Mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ của cô và các bạn khi cần thiết.

- Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	- HĐVC:
* PV: Chơi các gia đình trong một khu phố, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

* XD: Xây khu phố của bé.

* TN: Chơi câu cá 



	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT159)
	- Khoe với người khác về công việc mình đã hoàn thành.

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc và mong muốn người khác khen ngợi.
	- TH: Vẽ cảnh quê hương em (trang 31)

- HĐVC:
* NT: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn,…nhà, làng quê của bé.


	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

- Nghe và nhận ra sắc thái của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.


	- GDÂN: Bài hát “Quê hương tươi đẹp”



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: BÉ YÊU QUÊ HƯƠNG
Thời gian: Từ 14/4/2025 -> 18/4/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(14/4/2025)
	Thứ ba

(15/4/2025)
	Thứ tư (16/4/2025)
	Thứ năm

(17/4/2025)
	Thứ sáu

(18/4/2025)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về quê hương - làng xóm – phố phường của bé.

- Cháu chơi các góc chơi.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp các động tác : Thở 6: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra. Tay 5: Tay thay nhau quay dọc thân. Bụng 4: Đứng đan tay sau lưng, gập người về phía trước. Chân 5: Ngồi khụy gối. Bật 4: Bật luân phiên chân trước, chân sau.



	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây kim đồng vàng  
- TC: Cướp cờ 
	- Quan sát cây chuỗi ngọc
- TC: Dệt vải
	- Thử nghiệm “Hoa đổi màu”
- TC: Cướp cờ 
	- Quan sát cây hoa chuông vàng  

- TC: Dệt vải
	- Đi dạo, chăm sóc cây

-TC: Cướp cờ 

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân

VĐT: Tay, Chân (L1)

- Khám phá xã hội: Quê hương, làng xóm, phố phường của bé.
	- Thể dục giờ học:  Chuyền bắt bóng trên đầu, qua chân

VĐT: Tay, Chân (L2)

- Tạo hình: Vẽ cảnh quê hương em (trg31)

	- Làm quen với toán:  Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo (trg40)


	 - Giáo dục âm nhạc: “Quê hương tươi đẹp” (L1)

- Phát triển ngôn ngữ: Kể chuyện theo tranh “Làng xóm, đường phố của bé”
	- Giáo dục âm nhạc: “Quê hương tươi đẹp” (L2)

- Làm quen chữ viết: G, Y (tiết 3)


	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Chơi các gia đình trong một khu phố, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. 

* XD: Xây khu phố của bé.

* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Viết tên cha mẹ, số nhà, số điện thoại của bé. Tìm những cặp hình giống nhau, đôminô, tranh bù chỗ thiếu. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* TV: Xem tranh truyện có chữ to về quê hương, làng xóm, khu phố của bé.

* NT: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn,…nhà, làng quê của bé.

* TN: Chơi câu cá 

	Hoạt động chiều
	- HDTC:  Dệt vải

- Thể dục nhịp điệu 


	- Thao tác vệ sinh: Rửa chân

- Làm quen Tiếng Anh


	- Thể dục nhịp điệu

- Hoạt động phòng máy
	- Thực hiện sách LQCV: Bé làm quen với dấu (Trang 11)

- Làm quen Tiếng Anh
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM DIỆU KÌ
Thời gian: Từ 21/4/2025 -> 25/4/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng theo lời bài hát.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “Quê hương tươi đẹp”


	
	- Bò dích dắc (MT14)
	- Bò dích dắc qua 5 hộp.

- Bò vòng qua 5-7 điểm dích dắc, cách nhau 1m theo đúng yêu cầu.
	- TDGH: Bò qua 5-7 điểm dích dắc, cách nhau 1m

- TCVĐ: Cuốn chiếu; Ném bóng vào chậu

	
	- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (MT31)
	- Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn.

- Rèn luyện nề nếp học tập, tập trung chú ý các hoạt động có chủ đích.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Phát triển cử động của bàn tay, cổ tay và các ngón tay (MT29)
	- Các loại cử động của bàn tay, ngón tay, cổ tay như múa, tạo hình.

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các hạt, buộc dây.

- Thông qua hoạt động: Tô màu, vẽ, viết, nặn, xé dán… thực hiện bài tập khéo léo.

-Thông qua thao tác rửa tay, lau mặt, chải đầu…
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Ôn thao tác “Rửa chân”
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (MT44)
	- Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như: Cây nhọn, que, đinh, kim, thuỷ tinh, dao., kéo..

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các cảnh đẹp quê hương (MT79)
	- Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật và ý nghĩa các ngày hội ngày lễ, các cảnh đẹp quê hương ở địa phương, vùng miền.
	- HĐKP: Một số danh lam thắng cảnh của quê hương
- HĐNT: Thử nghiệm “Cầu vồng đi bộ”

	
	- Nhận ra được các khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu (MT64)
	- Nhận biết, gọi tên các khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	- LQVT: Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối chữ nhật, khối trụ (trg41)

- HĐVC:
* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Trò chơi với các chữ cái, chữ số.
* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (MT95)
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngũ phù hợp với độ tuổi.
	- LQVH: Thơ “Em yêu nhà em”



	
	- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT113)
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông…)


	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (MT118)
	- Khả năng viết, sao chép tên của mình.

- Biết viết tên của mình theo ý thích như viết thường, viết hoa, đầy đủ tên hoặc chỉ viết chữ cái đầu, hoặc trang trí tên của mình.
	- LQCV: S, X (tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (MT148)
	- Cháubiết khi đến các khu di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước phải biết tôn kính và giữ gìn….
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác (MT129)
	- Nhận biết và nói được các trạng thái cảm xúc của người khác qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh, phim hình…
	- HĐVC:
* PV: Gia đình, Bán hàng các loại rau, củ, quả đặc sản ở địa phương.

* XD: Xây công viên Thủ Dầu Một (Vườn cây quê em)

* TN: Làm đồng hồ, nhẫn, dây chuyền bằng lá cây, cọng khoai mì

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (MT168)
	- Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự khác nhau để thể hiện cảm xúc, nhu cầu của mình.

- Vẽ những ký hiệu theo ý thích.

- Nói ý tưởng và đặt tên sản phẩm tạo hình của mình.
	- TH: Vẽ cảnh biển (trang 28)

- HĐVC:
* NT: Vẽ, cắt dán, tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương; Vẽ bầu trời cảnh vật, sinh hoạt của con người vào ban ngày, ban đêm.



	
	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT165)
	- Hát, vận động, Nghe các thể loại nhạc, nhạc cụ khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của một số bài hát, bản nhạc phù hợp lứa tuổi.


	- GDÂN: Bài hát “Bầu trời xanh”




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM DIỆU KÌ
Thời gian: Từ 21/4/2025 -> 25/4/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(21/4/2025)
	Thứ ba

(22/4/2025)
	Thứ tư (23/4/2025)
	Thứ năm

(24/4/2025)
	Thứ sáu

(25/4/2025)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về quê hương và các cảnh đẹp.

- Cháu chơi các góc chơi.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp bài hát “Quê hương tươi đẹp”



	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây tường vy
- TC: Cuốn chiếu 
	- Quan sát cây hoa lan ý
- TC: Ném bóng vào chậu
	- Thử nghiệm “Cầu vồng đi bộ”
- TC: Cuốn chiếu 
	- Quan sát cây hoa dâm bụt  

-  TC: Ném bóng vào chậu
	- Đi dạo, chăm sóc cây

-TC: Cuốn chiếu 

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bò qua 5-7 điểm dích dắc, cách nhau 1m

VĐT: Tay, chân (L1)
- Khám phá xã hội: Một số danh lam thắng cảnh của quê hương
	- Thể dục giờ học:  Bò qua 5-7 điểm dích dắc, cách nhau 1m

VĐT: Tay, chân (L2)

- Tạo hình: Vẽ cảnh biển (trang28)


	- Làm quen với toán: Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối chữ nhật, khối trụ (trg41)


	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Bầu trời xanh” (L1)- Làm quen văn học: Thơ “Em yêu nhà em”

 
	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Bầu trời xanh” (L2)

- Làm quen chữ viết: S, X (tiết 1)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Gia đình, Bán hàng các loại rau, củ, quả đặc sản ở địa phương.

- BTLNT: Cách làm bánh mì Patê

* XD: Xây công viên Thủ Dầu Một 

* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Trò chơi với các chữ cái, chữ số. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* TV: Xem tranh truyện về quê hương và các cảnh đẹp.

* NT: Vẽ, cắt dán, tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương; Vẽ bầu trời cảnh vật, sinh hoạt của con người vào ban ngày, ban đêm.

* TN: Làm đồng hồ, nhẫn, dây chuyền bằng lá cây, cọng khoai mì


	Hoạt động chiều
	- HDTC:  Ném bóng vào chậu

- Thể dục nhịp điệu

	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Rửa chân”
- Làm quen Tiếng Anh
	- Thể dục nhịp điệu

- Hoạt động phòng máy

	- THNTH: Chơi theo chủ đề

- Làm quen Tiếng Anh
	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé


	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2025
PHT duyệt


	Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh


QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC


2 tuần, từ: 14/4/2025-> 18/4/2025
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